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 QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

  

  Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 9, các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ khoản 2 Điều 292, 295, 296, 299, 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự. 

Căn cứ khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi bổ sung năm 

2017). 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của Ngân hàng TMCP 

N - Chi nhánh B1 và Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng đề ngày 29 tháng 03 năm 

2024 của Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B1. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 5 năm 2024 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

 g     h      n: Ngân hàng TMCP N. Địa chỉ: Số A T, phường L, quận H, 

thành phố N. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh T - Chức vụ: Tổng giám 

đốc Ngân hàng TMCP N. Đại diện theo ủy quyền: Ông Đặng Xuân H - Chức vụ: 

Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B1; Ông Phan 

Tất T1 - Chức vụ: Trưởng phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh 

B1. 

 g          n: Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B. Địa chỉ: Cụm C, xã T (N 

là xã B), huyện Đ, tỉnh T. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3001935932 do 

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh T cấp, đăng ký lần đầu ngày 25/09/2015, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 11/05/2017. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu 

H1, chức vụ: Giám đốc. 

 g    có quyền lợ  nghĩa vụ l ên quan: 

+ Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B. Địa chỉ: Cụm C, xã T (Nay là xã B), 

huyện Đ, tỉnh T. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu H1, chức vụ: 

Giám đốc. 

+ Công ty TNHH X. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Công N. 

Người đại diện theo ủy quyền của Ông Phan Công N: Ông Nguyễn Hữu H1, chức 

vụ: Phó giám đốc (Theo Giấy ủy quyền ngày 12/5/2024). 

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20198%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C3%A1i%20T%E1%BB%95,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20198%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%BD%20Th%C3%A1i%20T%E1%BB%95,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0n%20Ki%E1%BA%BFm,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20T%E1%BA%A5t%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20T%E1%BA%A5t%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5m%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Thanh%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BB%8Bnh),%20Huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BB%8D,%20T%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5m%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Thanh%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BB%8Bnh),%20Huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BB%8D,%20T%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5m%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Thanh%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BB%8Bnh),%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BB%8D,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5m%20C%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn,%20x%C3%A3%20Th%C3%A1i%20Y%C3%AAn%20(Nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20Thanh%20B%C3%ACnh%20Th%E1%BB%8Bnh),%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BB%8D,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20v%C3%A0%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20Ho%C3%A0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20C%C3%B4ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20C%C3%B4ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ho%C3%A0ng
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Kết quả hòa giải thành được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 

ngày 27 tháng 5 năm 2024 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong Biên bản 

ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 5 năm 2024, cụ thể như sau: 

Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B1 và Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B 

đã thỏa thuận, thống nhất các vấn đề sau: 

1.1. Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B phải trả cho Ngân hàng TMCP N - 

Chi nhánh B1 số tiền cả gốc và lãi phát sinh tính đến hết ngày 26/05/2024 là 

21.762.030.604 (Bằng chữ: Ha  m ơ  mốt tỷ  ảy trăm sáu m ơ  ha  tr  u  hông 

trăm  a m ơ  nghìn sáu trăm lẻ  ốn đồng), trong đó: 

+ Dư nợ gốc: 19.950.000.000 VND 

+ Tổng nợ lãi cộng dồn: 1.337.606.783 VND 

+ Lãi phạt chậm trả gốc: 474.423.821 VND 

Tổng cộng gốc, lãi và lãi phạt là: 21.762.030.604 VND 

Dư nợ thẻ tín dụng của ông Nguyễn Hữu H1 mà Công ty có nghĩa vụ bảo 

lãnh: Dư nợ gốc: 41.799.500 VND.  

1.2. Kể từ ngày 26/05/2024, Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B tiếp tục phải 

trả lãi vay, lãi quá hạn phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận trong các hợp đồng 

tín dụng đã ký tương ứng với thời gian, số tiền Công ty TNHH Đ trả nợ và toàn bộ 

chi phí phát sinh cho đến khi Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B thanh toán xong 

toàn bộ nghĩa vụ theo các hợp đồng tín dụng đã ký giữa Công ty TNHH Đồ gỗ 

Hoàng Lê B với Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B1 và dư nợ thẻ của ông 

Nguyễn Hữu H1. 

1.3. Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B đồng ý thanh toán toàn bộ khoản nợ 

vay, lãi và lãi phạt và dư nợ thẻ của ông Nguyễn Hữu H1 với Ngân hàng TMCP N 

- Chi nhánh B1 trước ngày 31/12/2024. Kể từ sau ngày 31/12/2024 nếu Công ty 

TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B không trả được nợ cho Ngân hàng TMCP N - Chi 

nhánh B1 thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành dân sự có thẩm quyền 

xử lý tài sản thế chấp gồm các tài sản sau: 

+) Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 400; 401, tờ bản 

đồ số 4 có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CM 881986 số vào sổ cấp GCN: CT 03353 do UBND tỉnh T 

cấp ngày 07 tháng 12 năm 2018 đứng tên Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B. Chi 

tiết về tài sản thế chấp, quyền và nghĩa vụ của các bên quy định tại Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 034/2019/TC/HLB ngày 

25/01/2019 và các phụ lục hợp đồng thế chấp ký giữa Ngân hàng TMCP N - Chi 

nhánh B1 với Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%C3%AAt%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20B%E1%BA%AFc%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93%20g%E1%BB%97%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh%20ch%E1%BA%ADm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20%C4%90%E1%BB%93
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20L%C3%AA%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Ngo%E1%BA%A1i%20th%C6%B0%C6%A1ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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+) Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa đất số 451;  tờ bản đồ số: 

2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CR 622498 số vào sổ cấp GCN: CT 0004 do UBND tỉnh T cấp 

ngày 20 tháng 01 năm 2020 đứng tên Công ty TNHH X. Chi tiết về tài sản thế 

chấp, quyền và nghĩa vụ của các bên quy định tại Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số 034/2020/TC/HN ngày 22/01/2020 và các phụ lục hợp đồng thế chấp 

ký giữa Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh B1 với Công ty TNHH X. 

1.4. Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản thế chấp là quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản trên đất nêu trên không đủ trả nợ 

gốc và lãi, lãi phạt thì Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B vẫn tiếp tục trả cho đến 

khi thanh toán hết khoản nợ gốc và lãi, lãi phạt tại Vietcombank. 

1.5. Về chi phí hòa giải: Ngân hàng TMCP N và Công ty TNHH Đồ gỗ 

Hoàng Lê B phải nộp chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh thương mại 

có giá ngạch số tiền: 2.000.000 đồng và các bên tham gia hòa giải đã thỏa thuận 

mỗi bên nộp số tiền là 1.000.000 đồng, cụ thể  Ngân hàng TMCP N nộp số tiền 

1.000.000 đồng, Công ty TNHH Đồ gỗ Hoàng Lê B nộp 1.000.000 đồng. Các bên 

đương sự đã nộp đủ số tiền chi phí hòa giải. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các bên tham gia hòa giải; 

- VKSND cùng cấp; 

- THADS cùng cấp; 

- Lưu TA. 

  

                                 THẨM PHÁN 

  

  

                   

                                  Lê Thị Hạnh  
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